LỖI PHÁT ÂM TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN, NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Vũ Thanh Tâm
Bộ môn Ngoại Ngữ - khoa Khoa Học Cơ Bản
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phát âm giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong giao tiếp nói chung và trong việc học ngoại ngữ nói riêng. Một điều hiển nhiên rằng dù vốn từ vựng của người học tiếng Anh có phong phú đến đâu chăng nữa nhưng cũng sẽ là vô ích nếu người khác không hiểu họ nói gì. Thực tế cho thấy rất nhiều sinh viên không chuyên mắc lỗi phát âm tiếng Anh trong khi giao tiếp, mặc dù họ có thể rất giỏi về phương diện ngữ pháp và từ vựng. Vậy những lỗi phát âm đó là gì và làm sao để khắc phục chúng? Bài báo cáo học thuật này sẽ đưa ra cho sinh viên cái nhìn sơ lược về phát âm và các khía cạnh của phát âm trong tiếng Anh. Quan trọng hơn, bài viết chỉ ra một số lỗi mà sinh viên không chuyên thường mắc phải khi phát âm tiếng Anh để từ đó đề xuất các giải pháp giúp họ tránh mắc lỗi phát âm trong khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

2. NỘI DUNG
2.1 Phát âm
‘Ngữ âm và Âm vị học’ là một đề tài khá rộng lớn, do đó, trong khuôn khổ bài viết này, báo cáo viên xin chỉ đề cập tới một vài khái niệm cơ bản về phát âm và sự khác nhau cơ bản giữa phát âm tiếng Anh và tiếng Việt.
2.1.1 Định nghĩa của phát âm
Các nhà khoa học đưa ra định nghĩa về phát âm theo các cách khác nhau. Theo Ur (1996) thì “phát âm bao gồm các âm thanh có trong ngôn ngữ và âm vị học; trọng âm và nhịp điệu; ngữ điệu; sự kết hợp âm; sự nối âm”. Dalton (1994) lại miêu tả phát âm là “sự tạo ra một âm thanh theo 2 nghĩa”. Theo nghĩa thứ nhất, phát âm được nói tới như là sự sản sinh và tiếp nhận của âm thanh. Theo nghĩa thứ hai, âm thanh được sử dụng để đạt được hiệu quả giao tiếp trong các ngữ cảnh khác nhau.
Nói tóm lại, dù được hiểu theo cách nào thì vai trò của phát âm là không thể phủ nhận được trong quá trình giao tiếp, đặc biệt là trong việc học ngoại ngữ.
2.1.2 Sự khác nhau cơ bản giữa phát âm tiếng Anh và tiếng Việt
Trong tiếng Anh có một số âm tố không có trong tiếng Việt và ngược lại. Chính điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho sinh viên không chuyên trong quá trình phát âm tiếng Anh. 
Trong tiếng Việt, 1 chữ cái thường đại diện cho cùng 1 âm vị. Tuy nhiên, vài âm vị trong tiếng Anh có thể thể hiện bằng cùng một chữ cái nhưng phát âm khác nhau.
Có 2 trong 7 nguyên âm ngắn trong tiếng Anh không có trong tiếng Việt là: /ʌ/ và /æ/. Hơn nữa, tiếng Việt không có sự phân biệt giữa nguyên âm ngắn và nguyên âm dài, ví dụ: /ʌ/ và /a:/.
Trong tiếng Việt, một chữ cái thường được biểu thị bằng cùng một âm vị, trừ /ŋ/ (ng, ngh); /k/ (c, k); tuy nhiên trong tiếng Anh, cùng 1 chữ cái có thể biểu thị các âm khác nhau. Ví dụ: ‘a’ trong các từ sau có cách đọc khác nhau: arm /ɑ:m/; hat /hæt/. Bên cạnh đó, 1 số chữ cái không được phát âm. Ví dụ: hour /aʊər/; listen /lɪsn/    
Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết trong khi tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết. Hầu hết các từ trong tiếng Việt chỉ có 1 âm tiết nên hiện tượng âm tiết không mang trọng âm không tồn tại trong tiếng Việt.
Tiếng Việt là ngôn ngữ có thanh điệu được thể hiện trong từng từ. Tiếng Việt có 6 thanh: thanh sắc; thanh ngã; thanh bằng; thanh hỏi; thanh nặng và thanh không.                 
2.2 Lỗi phát âm thường gặp
Mỗi loại ngôn ngữ có cách phát âm khác nhau, vì vậy, việc phát âm một loại ngôn ngữ mới sẽ rất khó khăn đối với người học đặc biệt đối tượng người học được đề cập trong báo cáo này lại là sinh viên không chuyên. Bên cạnh sự khác nhau trong cách phát âm của hai loại ngôn ngữ, những thói quen cố hữu khi phát âm tiếng Việt chuyển sang tiếng Anh đã làm cho sinh viên thường mắc phải những lỗi phát âm tiếng Anh cơ bản khiến cho việc phát âm không chuẩn.
2.2.1 Lỗi thêm “s” vào cuối từ
Thêm “s” vào cuối từ lỗi phát âm phổ biến nhất mà đa số sinh viên không chuyên mắc phải. Trong những tình huống cần thêm “s” thì người học không phát âm âm /s/, lúc không cần thì lại thêm /s/ ở mọi vị trí mà họ cho là cần thiết. Sinh viên thường có xu hướng vô thức thêm âm /s/ vào trong câu với suy nghĩ như vậy nghe sẽ hay hơn và “Tây” hơn, tuy nhiên việc quá lạm dụng như vậy lại thường phản tác dụng, khiến cho câu khi nói nghe bị rối và sai nghĩa. Trong khi có những chỗ rất cần thêm /s/ ví dụ như sở hữu cách; thêm /s/ trong danh từ số nhiều hoặc thêm /s/ sau động từ chia ở ngôi thứ ba số it thời hiện tại đơn thì lại bị bỏ qua và không được để ý tới.
Ví dụ trong câu: “She likes eating with cheese” thì có nhiều sinh viên thường bỏ qua luôn âm /s/ trong từ “likes” mà thay vào đó là tự ý thêm vào sau các từ như trong câu sau: “Shes like eatings with chesses”.
Cách nói này không chỉ sai hoàn toàn về mặt phát âm mà còn khiến người nghe, đặc biệt là người nước ngoài khó hiểu, gây khó chịu vì không ai có thể hiểu được toàn bộ câu khi tất cả các từ đều được thêm “s” như vậy.
2.2.2 Lỗi không phát âm âm đuôi
Không phát âm âm đuôi là một lỗi phổ biến khác của sinh viên không chuyên do tiếng Việt được phát âm rất ngắn gọn và không phát âm âm đuôi. Nhiều sinh viên đã áp dụng thói quen này khi phát âm tiếng Anh. Tuy nhiên, các âm đuôi như /s/, /t/, /d/, /f/, /n/…được sử dụng rất thông dụng trong tiếng Anh và là cách để phân biệt nhiều từ có cách phát âm tương tự nhau. Ví dụ như các từ: like (thích), light (ánh sáng), line (dòng kẻ) đều có âm đầu là /l/ và âm đôi /ai/ nhưng âm cuối khác nhau dẫn đến khác nghĩa của các từ khác nhau. Nếu sinh viên không phát âm âm cuối, người nghe có thể hiểu nhầm thành từ lie (giả dối). Vì vậy, việc bật hết âm cuối rõ ràng và chính xác là rất quan trọng, giúp người nghe hiểu đúng các từ tiếng Anh.
2.2.3 Lỗi Việt hoá khi phát âm tiếng Anh
Tiếng Việt và tiếng Anh cùng bảng chữ cái La tinh nên có nhiều điểm tương đồng giữa cách viết và cách phát âm. Điều này giúp cho sinh viên không chuyên dễ nhớ và nhận biết các từ hơn, tuy nhiên đây cũng chính là điều bất lợi cho sinh viên bởi thói quen Việt hoá âm tiếng Anh. Qua việc quan sát trong quá trình giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên ngành kĩ thuật, báo cáo viên nhận thấy nhiều sinh viên cảm thấy việc đặt đầu lưỡi giữa răng khá khó khăn khi phát âm âm /ð/ nên thay vào đó, sinh viên mặc nhiên dùng luôn âm /d/ hoặc /z/ cho dễ phát âm. Mặt khác vì âm /ð/ không có trong tiếng Việt, còn /d/ và /z/ thì tương tự với /d/ hoặc /gi/. Dưới đây là một số âm phổ biến như:
- Âm /ð/ bị phát âm thành /z/ hay /d/. Ví dụ: weather /’wɛðər /  /’wɛdờ/
- Âm /θ/ bị phát âm thành /t/ hoặc /th/. Ví dụ: theatre /ˈθiətər/  /thia tờ/
- Âm /j/ bị phát âm thành /z/. Ví dụ: /jes/  /zet/
- Âm /ei/ bị phát âm thành /ê /và /ây/. Ví dụ: stay /stei/  /sờ têy/
- Âm /əʊ/ bị phát âm thành /ô/. Ví dụ: road / rəʊd/  /Rốt/
2.2.4 Lỗi không nhấn trọng âm
Không nhấn trọng âm là một trong những lỗi phát âm tiếng Anh nghiêm trọng của sinh viên không chuyên. Sinh viên không chuyên có điểm yếu rất lớn là khi nói tiếng Anh không phân biệt được trọng âm của tiếng Anh. Trong khi phần trọng âm là một phần rất quan trọng bởi nếu nói sai thì người bản xứ không thể hiểu mình nói gì. Điều này xuất phát từ việc tiếng Việt đơn âm tiết trong khi tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết. Sinh viên thường quen đọc từng âm tiết và không có trọng âm nên cách đọc đó khiến người nghe cảm thấy rất không mềm mại, đều đều, từ nào cũng giống từ nào. 
2.2.5 Lỗi không nối âm
	Khi đọc hoặc nói tiếng Anh việc nối các âm cuối của từ trước với từ phía sau là rất phổ biến. Phần lớn sinh viên không chuyên không để ý đến phần này do hiện tượng nối âm, hay nuốt âm không xuất hiện trong ngôn ngữ tiếng Việt nên nhiều sinh viên khi nói tiếng Anh có thói quen đọc các từ rời rạc, cứng nhắc, không hề sử dụng nối âm hay nuốt âm. Đấy là nguyên nhân khiến việc nói tiếng Anh dù luyện nhiều nhưng nghe vẫn không trôi chảy và lưu loát như người bản ngữ. Quen với việc nối âm sẽ giúp sinh viên nói tự nhiên, giao tiếp hiệu quả và đồng thời cũng rất hữu ích cho việc nghe hiểu tiếng Anh của sinh viên vì người bản xứ sử dụng nối âm trong hầu hết mọi câu họ nói ra. Ví dụ như: “wake up” sẽ được nối âm thành /weiʌp/.
2.3  Nguyên nhân gây ra lỗi phát âm tiếng Anh
Trước hết, qua việc tìm hiểu và phân tích những lỗi phát âm tiếng Anh của sinh viên không chuyên thường hay mắc được nêu ở trên, người viết nhận thấy nguyên nhân chính gây ra các lỗi đó là do sự ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ - tiếng Việt. Tiếng Việt là ngôn ngữ độc đáo so với rất nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới do có thanh điệu nên sinh viên phải sử dụng một cơ miệng khác để nói tiếng Anh.
Hơn nữa, phương pháp học tiếng Anh chưa phù hợp của sinh viên cũng là một trong những tác nhân tạo ra những lỗi trên. Từ khi đi học sinh viên đã làm quen với phương pháp lấy “ngữ pháp” và “từ vựng” làm gốc. Sinh viên có suy nghĩ rằng khi mình nắm chắc ngữ pháp và có vốn từ vựng phong phú thì sinh viên có thể tự tin  giao tiếp. Tuy nhiên, trên thực tế học tiếng Anh quan trọng nhất là cách phát âm bởi nếu vốn từ của sinh viên phong phú nhưng sinh viên phát âm không chính xác dẫn đến người nghe không hiểu hoặc hiểu lầm thì sẽ không mang lại hiệu quả.
Bên cạnh đó có rất nhiều sinh viên không chú trọng vào trọng âm, nối âm và lười tra cứu từ mới. Nhiều sinh viên khi gặp từ mới không biết họ liền nghĩ ra cách đọc từ mới đó dựa vào chữ viết tiếng Anh, lâu dần việc đó hình thành nên cách đọc sai.
Ngoài ra thiếu tự tin trong giao tiếp cũng làm một trong những nguyên nhân khiến sinh viên phát âm tiếng Anh sai. Nhiều sinh viên khi học phát âm thì đúng nhưng đến khi giao tiếp không hiểu sao lại phát âm không chuẩn. Rõ ràng ở đây là do sinh viên mất bình tĩnh, không tự tin vào bản thân khi giao tiếp, trò chuyện với mọi người.
2.4 Cách khắc phục lỗi phát âm tiếng Anh
 Nẵm vững các kiến thức cơ bản về phát âm trong tiếng Anh.
 Khi học tiếng Anh, sinh viên cần ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của phát âm để từ đó đầu tư thêm thời gian luyện tập mỗi ngày. Bước đầu tiên trong quá trình học phát âm là làm chủ những kiến thức cơ bản về phát âm cũng như thực hành phát âm chính xác các âm vị trong tiếng Anh, đặc biệt là những âm vị không có trong tiếng Việt. Những yếu tố quan trọng trong phát âm tiếng Anh gồm: ngữ âm, nối âm, trọng âm, ngữ điệu.
 Luyện nghe thường xuyên
	Luyện nghe thường xuyên là một trong những cách cần thiết trong việc học tiếng Anh. Việc nghe nhiều sẽ giúp sinh viên quen với âm thanh tiếng Anh; chú ý và bắt chước cách phát âm, nối âm, trọng âm và ngữ điệu nói tiếng Anh của người bản ngữ. Sinh viên có thể nghe nhạc, xem phim tiếng Anh và xem những video tiếng Anh phù hợp với sở thích để vừa giải trí vừa học tiếng Anh. 
 Luyện cơ lưỡi với tongue twisters
Luyện nói các tongue twisters cũng là một cách hữu hiệu giúp bạn phát âm chuẩn từng từ. Mục đích của tongue twisters là để giúp ta “uốn dẻo” cơ lưỡi. Muốn nói tiếng Anh chuẩn và lưu loát, cơ lưỡi cần phải dẻo và linh hoạt. Trong tiếng Anh có nhiều từ rất khó phát âm vừa nhanh vừa đúng, vừa gần giống nhau như các âm /s/, /ʃ/ như ví dụ: “She sells sea-shells on the sea-shore. The shells she sells are sea-shells, I’m sure”.
 3. KẾT LUẬN
Chúng ta không thể phủ nhận rằng phát âm giữ vai trò quyết định đến sự thành bại của một người trong giao tiếp. Mặc dù sinh viên không chuyên đã ý thức được tầm quan trọng của phát âm trong giao tiếp (một số đã tích cực, chủ động cho việc luyện tập) nhưng họ vẫn khó có thể tránh khỏi việc mắc lỗi khi phát âm tiếng Anh. Bằng việc đưa ra một số khái niệm cơ bản về phát âm và các khía cạnh của phát âm trong tiếng Anh, kết hợp với những đề xuất cho quá trình luyện tập, báo cáo viên hi vọng rằng bài viết sẽ ít nhiều giúp ích cho việc học phát âm của sinh viên không chuyên, đặc biệt là giúp sinh viên giảm đi những lỗi phát âm sai trong quá trình giao tiếp bằng tiếng Anh.
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